
UBND HUYỆN GIA LÂM 
TRƯỜNG THCS YÊN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS YÊN VIÊN
NĂM HỌC 2021 - 2022

STT Họ và tên Ngày sinh Giói tính Hộ khẩu thường trú Đối tượng
1 Đỗ Thái An 05/01/2010 Nữ Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
2 Nguyễn Trường An 08/08/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
3 Nông Thu An 03/10/2010 Nữ Thôn Bưu Điện, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
4 Phạm Thị Thúy An 12/06/2010 Nữ Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
5 Bùi Hoàng Anh 16/11/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
6 Đỗ Nguyễn Quang Anh 24/03/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
7 Ngô Ngọc Đức Anh 19/09/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
8 Ngô Vương Hông Anh 15/09/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
9 Nguyễn Duy Anh 30/12/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
10 Nguyễn Nam Tùng Anh 07/05/2010 Nam y Tập thể Địa Chất, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
11 Nguyễn Vy Anh 24/11/2010 Nữ Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
12 Phạm Hải Anl> 23/06/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
13 Trần Đức Anh 29/11/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
14 Trân Phan Anh 09/11/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
15 Vũ Trúc Anh 10/06/2010 Nữ Tập thể Địa Chất, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
16 Trân Ngọc Anh 30/11/2010 Nữ Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
17 Nguyễn Đặng Linh Chi 06/07/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
18 Nguyễn Linh Chi 18/07/2010 Nữ Tập thể Địa Chất, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
19 Trân Linh Chi 07/11/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
20 Trân Nguyên Khánh Chi 27/07/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
21 Nguyễn Hải Đăng 16/09/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
22 Bùi Thị Ngọc Diệp 13/03/2010 Nữ Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
23 Trân Ngọc Diệp 31/10/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1

24 Nguyễn Tiến Hải Đăng 09/11/2010 Nam
Tổ dân phố số 3, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội DT3



25 Đào Minh Đức 22/03/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
26 Dương Trí Đức 03/06/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
27 Nguyễn Tiến Đức 27/10/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
28 Phan Tiên Dũng 06/03/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
29 Bùi Thái Dương 08/12/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
30 Vũ Thị Trà Giang 06/11/2010 Nữ Thôn Yên Khê, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT3
31 Mai Đỗ Thanh Hà 18/03/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
32 Pham Thái Hà 19/02/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
33 Lê Hoàng Hải 30/10/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
34 Đỗ Bảo Hân 05/01/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
35 Đỗ Thị Ngọc Hân 11/02/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
36 Trân Ngọc Hân 30/08/2010 Nữ Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định DT3
37 Nguyễn Chí Hào 04/04/2010 Nam Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
38 Nguyễn Đức Hiếu 06/04/2010 Nam Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
39 Trân Manh Hiêu 27/07/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
40 Nguyên Trọng Hưng 09/03/2010 Nam Khu dân cư Hồ cầu Đuống, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố DT1
41 Vũ Duy Hưng 06/11/2010 Nam Thôn Bưu Điện, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1

42 Trần Mai Hương 25/06/2010 Nữ Tổ dân phố số 1, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội

DT3 ỉ

43 Nguyễn Diệu ứ  ương 12/12/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
44 Nguyễn Gia Huy 27/04/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
45 Phạm Nhật Huy 19/12/2010 Nam Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phô Hà Nội DT3
46 Dương Khánh Huyên 20/08/2010 Nữ Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
47 Lê Khánh Huyên 25/09/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
48 Lê Thu Huyên 27/07/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
49 Lê Minh Khang 29/03/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
50 Nguyễn Huy Khánh 18/06/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
51 Bùi Qúy Khoa 07/08/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
52 Đặng Minh Khuê 25/09/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
53 Ngô Xuân Phúc Kiên 02/07/2010 Nam Phường Lam Sơn, Thành phô Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa DT3
54 Đoàn Trung Kiên 25/11/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
55 Nguyễn Bảo Lan 14/02/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
56 Phạm Nguyễn Tuệ Lâm 23/05/2010 Nữ Thôn 1, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT3



' 5 -

57 Lê Hoàng Gia Linh 11/06/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
58 Ngô Phương Linh 24/10/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
59 Nguyễn Thùy Linh 27/12/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
60 Vũ Thiên Linh 21/08/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
61 Đỗ Xuân Long 22/10/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
62 Nguyễn Khánh Ly 09/12/2010 Nữ Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
63 Trân Khánh Ly 26/09/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
64 Phạm Câm Ly 03/02/2010 Nam Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình DT3
65 Đỗ Phương Mai 14/08/2010 Nữ Tập thê Địa Chât, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
66 Nguyễn Ngọc Mai 11/07/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
67 Đăng Quang Minh 19/08/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
68 Giang Tuệ Minh 29/11/2010 Nữ Thôn 5, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT3
69 Nguyễn Trà My 18/04/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
70 Võ Hoài Nam 24/03/2010 Nam Thôn Bưu Điện, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
71 Nguyễn Minh Ngọc 05/12/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
72 Nguyễn Thắng Khôi Nguyên 26/05/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
73 Nguyễn Thảo Nguyên 20/07/2010 Nữ , Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
74 Nguyễn Trí Nguyên 17/07/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
75 Đặng Linh Nhi, 01/04/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
76 Đặng Thê Phong 13/10/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
77 Nguyễn Mạnh Quân 25/06/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
78 Bùi Vũ Quang 19/01/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
79 Ngô Mạnh Quyên 08/07/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
80 Ngô Như Quỳnh 13/08/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
81 Nguyễn Lê Trường Sơn 29/08/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
82 Pham Minh Sơn 03/10/2010 Nam Thị trân Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa DT3
83 Lâm Tuân Tài 27/01/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
84 Trân Quôc Thái 16/07/2010 Nam Tập thê Địa Chât, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
85 Phạm Thị Phương Thanh 03/09/2010 Nữ Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
86 Nguyễn Đức Thành 03/01/2010 Nam Thôn Bưu Điện, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
87 Trân Văn Thành 19/02/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
88 Nguyễn Hương Thảo 18/06/2010 Nữ Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1



89 Nông Thu Thảo 03/10/2010 Nữ Thôn Bưu Điện, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
90 Nguyên Hoàng Khánh Thi 07/10/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
91 Nguyễn Văn Thiệu 18/09/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
92 Nguyễn Xuân Thịnh 08/10/2010 Nam Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
93 Nguyễn Đỗ Minh Thư 28/07/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
94 Đào Thu Thủy 23/10/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
95 Đông Tiên Toàn 25/08/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
96 Nguyên Vũ Huyên Trang 05/09/2010 Nữ Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
97 Nguyễn Đình Mạnh Trí 23/09/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
98 Kiêu Quôc Triệu 18/08/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
99 Đặng Quốc Trung 06/12/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
100 Nguyên Tiên Trung 03/07/2010 Nam Thôn Ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội DT1
101 Trân Quang Trường 22/10/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
102 Lê Công Hoàng Tú 27/01/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
103 Vũ Hà Tuân Tú 10/10/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
104 Nguyễn Hoàng Tùng 25/10/2010 Nam Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
105 Nguyễn Thanh Tùng 14/02/2010 Nam > Tập thê Địa Chất, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
106 Tạ Quang Tùng 04/06/2010 Nam Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1

107 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/01/2010 Nữ
Tô dân phô sô 3c, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phô 
Hà Nôi

DT3

108 Bùi Bá Trường Vũ 18/10/2010 Nam Thôn Ai Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT1
109 Nguyên Thị Hải Yên 04/12/2010 Nữ Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội DT>-

Danh sách gồm 109 học sinh
HIỆU TRƯỞNG


